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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số:  94/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 01 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 23/01/2019 và Tờ trình số 03/TTr-VP ngày 26/01/2019 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019 (Có Phụ lục Danh mục quyết định quy phạm pháp luật ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gửi kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phê duyệt kèm theo Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và trình đúng thời gian quy định; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện Quyết định này, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.
3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quyết định này. 


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy;                

- Thường trực HĐND tỉnh;            báo cáo       

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các PCVP UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Phòng THCB;

- TP, PTP, CV khối NCTH;

- Lưu: VT, NC. (P.Hà)
	CHỦ TỊCH

Đã ký

đã ký

Phạm Minh Huấn


PHỤ LỤC 

DANH MỤC

Xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 94/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 01 năm 2019  của Chủ tịch UBND tỉnh)


I. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỚI: 
	STT
	Trích yếu
	Căn cứ/ Lý do ban hành
	Cơ quan chủ trì 

soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang
	- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Luật  Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật Sửa đổi và bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12; Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13.

- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định hiện hành.

- Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;...

-  Văn bản số 771/UBND-XD ngày 27 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về việc lập Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang.

- Ban hành văn bản nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; cấp giấy phép xây dựng; lập nhiệm vụ quy hoạch, KTĐT đối với khu vực chưa có quy hoạch, KTĐT được duyệt.
	- UBND thành phố

soạn thảo Quy chế;

- Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành văn bản
	 Các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5

	2 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền và người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan có liên quan trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014; Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;...

- Ban hành văn bản nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quản lý điều hành, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

- Thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018.
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	3 
	Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	Thực hiện Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở để thực hiện công tác bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đúng quy định, công khai, minh bạch
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
	Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan
	Tháng 4
	Tháng 5

	4 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy trình phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định có liên quan.

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3921/UBND-ĐTXD ngày 20/12/2018 giao Sở Xây dựng thực hiện.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban,  ngành liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	5 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng đối với dự án, công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3921/UBND-ĐTXD ngày 20/12/2018 giao Sở Xây dựng thực hiện.
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban,  ngành liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 7

	6 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 6
	Tháng 8

	7 
	Quyết định của UBND tỉnh Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
	Triển khai thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 19  Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Quy định số 21-QĐi/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  Khoản 1, Điều 20 Quy định số 21-QĐi/TU quy định: "Chỉ đạo chính quyền (cơ quan, đơn vị), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cơ quan, đơn vị... để đảm bảo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng thực chất". Do vậy, cần thiết phải ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9

	8 
	Quyết định của UBND tỉnh Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Triển khai thực hiện Quyết định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 21-Qđi/TU Ngày 26/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo đó, tại Điều 13 đã quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chí và trình tự thủ đánh giá xếp loại đối với tập thể Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; tập thể các Ban của HĐND huyện.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11

	9 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Thực hiện khoản 2 Điều 62 Luật công chứng năm 2014 và Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.
	Sở Tư pháp
	Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan liên quan
	Tháng 9
	Tháng 11

	10 
	Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


	Thực hiện Điều 12, Điều 13, Điều 18, Điều 22 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
	Sở Tài chính
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 9
	Tháng 11


II. QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG: 

	STT
	Trích yếu
	Căn cứ/ Lý do ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản cho phù hợp với Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 14/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước . 

	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 5

	2 
	Quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh 


	Sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản cho phù hợp với Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	Tháng 8


III. QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ: 

	STT
	Trích yếu
	Căn cứ/ Lý do ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1 
	Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 01/8/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND.
	- Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2018 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
- Văn bản số 3893/UBND-NC ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ soạn thảo văn bản.
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 02
	Tháng 3

	2 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Thay thế Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Tài chính
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 02
	Tháng 3

	3 
	Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện

 
	Tháng 3
	Tháng 4

	4 
	Quyết định của UBND tỉnh ban Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND)
	Thực hiện khoản 2 Điều 16 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

     Hiện nay phần lớn nội dung của Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; nhiều nội dung quy định trùng lặp Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
	Sở Văn

hóa, Thể thao và 

Du lịch
	Các sở,

ban, ngành, UBND cấp huyện
	Tháng 4
	Tháng 6

	5 
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

(Thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ và Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

- Thực hiện quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 19 nghị định số 71/2018/NĐ-CP.
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan 

liên quan
	Tháng 4
	Tháng 6

	
	Quyết định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Y tế
	Sở  Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	6 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Giao thông 

vận tải
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	7 
	Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	8 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 và Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012) 
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	9 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	10 
	Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

 (Thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	11 
	Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang.

(Thay thế Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Công thương
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 5
	Tháng 6

	12 
	Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang.

(Thay thế Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Xây dựng
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	13 
	Quyết định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

  (Thay thế Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND) 
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	14 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 (Thay thế Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	15 
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Ban Dân tộc tỉnh
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	16 
	Quyết định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	17 
	Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 

(Thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản cho phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


	Sở Ngoại vụ
	Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 7

	18 
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND)
	Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công (Thông tư số 28/2018/TT-BTC đã thay thế Thông tư liên  tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương).
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các cơ quan

 liên quan
	Tháng 6
	Tháng 8

	19 
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND)
	Căn cứ pháp lý ban hành và một số nội dung của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND không còn phù hợp với Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
	Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
	Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện
	Tháng 6
	Tháng 8

	20 
	Quyết định thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang


	Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Luật Tổ chức, chính quyền địa phương, Luật bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


	Sở

Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; các

cơ quan

 liên quan
	Tháng 7
	Tháng 9

	21 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với mục đích sử dụng đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

(Thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND)
	- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Căn cứ  điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Văn bản số 3653/UBND-TNMT ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1420/STNMT-CCĐĐ ngày 15/11/2018.


	Sở Tài chính
	Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh; các cơ quan liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9

	22 
	Quyết định thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố 

	Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
	Sở

Nội vụ
	Các cơ quan liên quan
	Tháng 8
	Tháng 9

	23 
	Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang
(Thay thế  Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND)
	 Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với  Nghị định số 96/2018/NĐ-CP  ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Tư pháp và các cơ quan  liên quan, UBND cấp huyện
	Tháng 9
	Tháng 11

	24 
	Quyết định thay thế Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban hành văn bản thay thế cho phù hợp với Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
	Sở

Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11

	25 
	Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

(Thay thế Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND)
	- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Sở Tài chính
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 11
	Tháng 12

	26 
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân khu vực, phân loại đường phố, phân vị trí đất và bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 (Thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND )
	- Luật Đất đai 2013; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện
	Tháng 11
	Tháng 12


IV. QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ

	STT
	Trích yếu
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	UBND tỉnh ban hành

	1 
	Quyết định số 737/QĐ-UB 15/9/1997  về việc quy định và phân cấp việc tổ chức thực hiện các công trình xây dựng thủy lợi được đầu tư bằng nguồn vốn thu thủy lợi phí và nguồn vốn IFAD trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ.

- Về nội dung văn bản: Tên các cơ quan, đơn vị; phương thức quản lý đầu tư xây dựng và phương thức quản lý, sử dụng thủy lợi phí tại Quyết định số 737/QĐ-UB đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan có liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	2 
	Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 về việc ban hành cơ chế khuyến khích thực hiện Dự án phát triển đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ. 

- Nội dung văn bản: Do chăn nuôi bò sữa cần vốn đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, trong quá trình phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn được thực hiện theo hình thức Công ty TNHH hoặc doanh nghiệp, chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghiệp. 
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	3 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
	- Các căn cứ ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND đã hết hiệu lực toàn bộ.

- Nội dung văn bản: Quyết định 11/2008/QĐ-UBND căn cứ vào Luật Đất đai 2003, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 để ban hành, vì vậy hiện nay các quy định về quản lý, sử dụng đất rừng tại Quyết định 11/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, Luật Đất đai 2013, Luật Lâm nghiệp 2017 đã quy định đầy đủ và không phân cấp cho UBND tỉnh quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	4 
	Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 ban hành Quy định trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
	- Căn cứ văn bản là căn cứ ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ.

- Ngoài ra, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước nói chung và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều hiện nay đã được quy định trong Luật đê điều, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành quy định cụ thể; mặt khác công tác quản lý, bảo vệ đê điều gắn liền với công tác quản lý, khai thác, bảo công trình thủy lợi; phòng, chống thiên tai;... đã được quy định cụ thể tại Chương IV Luật Thủy lợi 2017. Vì vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND là cần thiết.
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	5 
	Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6 Quy định trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
	
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	6 
	Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 ban hành Quy định về xác định tài sản và chính sách bồi thường tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp khi thực hiện thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân để giao cho các hộ tái định cư tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ.

- Nội dung văn bản: Các văn bản được dẫn chiếu (Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009, Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) làm tiêu chí xác định tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND đã hết hiệu lực. Quy định bồi thường tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp khi thu hồi rừng và đất lâm nghiệp đã được quy định tại Điều 90 Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	7 
	Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 ban hành Quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở các vùng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực toàn bộ.

- Nội dung văn bản: Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND được ban hành theo phân cấp tại khoản 3 Điều 15 Luật Thủy sản năm 2003. Hiện nay Luật Thủy sản năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) đã thay thế Luật Thủy sản năm 2003 và không phân cấp cho UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	8 
	Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực toàn bộ.

- Nội dung văn bản: Nội dung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017. Ngoài ra, các quy định về công tác phòng, cháy chữa cháy rừng của Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND (xây dựng theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2001) không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013. 
	Sở Tư pháp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	9 
	Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	- Bãi bỏ văn bản để thực hiện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg đã bãi bỏ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư - Chỉ thị là căn cứ chính để ban hành Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND).

- Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg không phân cấp cho UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố.
	Sở Tư pháp
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan  liên quan
	Tháng 3
	Tháng 4

	10 
	Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 8/7/2014 về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm và mức đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, xóm, bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (có hiệu lực từ ngày 05/11/2018) trong đó đã quy định chi tiết tiêu chí, thang điểm và mức điểm đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, xóm, bản văn hoá”,”Tổ dân phố văn hoá” và không phân cấp cho UBND tỉnh quy định “tiêu chí đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, xóm, bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh”.
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	Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Quy định số 21-Qđi/TU Ngày 26/11/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo đó, tại Điều 13 đã quy định cụ thể thẩm quyền, tiêu chí và trình tự thủ đánh giá xếp loại đối với tập thể Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã; tập thể các Ban của HĐHD huyện. Vì vậy, quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 không còn phù hợp.
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